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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng     năm 2024


TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, 
sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.

Kính gửi: Chính phủ.
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2020), triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, các Bộ, cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xây dựng dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không (sau đây gọi là dự thảo Nghị định). Bộ Tài chính xin báo cáo Chính phủ những vấn đề cơ bản của dự thảo Nghị định như sau:
A. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC NGHỊ ĐỊNH
1. Cơ sở pháp lý

Theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng (trong đó có tài sản kết cấu hạ tầng hàng không) do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công. Tại Chương IV Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã quy định các nội dung cơ bản về chế độ quản lý, sử dụng và khai thác áp dụng chung cho các loại tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.
Tại Điều 13 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công giao Chính phủ quy định chi tiết việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; quyết định hoặc phân cấp quyết định giao, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng, phê duyệt đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng.

Căn cứ các quy định nêu trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số  44/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không (sau đây gọi là Nghị định số 44/2018/NĐ-CP).
Thực hiện Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ  tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý, việc Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không để thay thế cho Nghị định số 44/2018/NĐ-CP là có cơ sở pháp lý.
2. Cơ sở thực tiễn

Để đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 44/2018/NĐ-CP, ngày 20/5/2022 Bộ Tài chính đã có các Công văn (số 4536/BTC-QLCS, số 4537/BTC-QLCS, số 4538/BTC-QLCS) đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đánh giá tình hình thực hiện các Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông (trong đó có Nghị định số 44/2018/NĐ-CP) và kiến nghị sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Qua tổng hợp báo cáo tổng kết, đánh giá cho thấy, Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 8505/BGTVT-TC ngày 17/8/2022, số 9575/BGTVT-KCHT ngày 19/9/2022) đánh giá việc Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2018/NĐ-CP đã tạo hành lang pháp lý cần thiết, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng (TSKCHT) hàng không, phù hợp với quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Theo đó, trách nhiệm của các chủ thể trong việc quản lý, sử dụng và khai thác TSKCHT hàng không đã được quy định tương đối rõ ràng, cụ thể; các tài sản đều phải được giao cho đối tượng quản lý; tài sản được hạch toán, kế toán và bảo trì theo quy định, đảm bảo việc vận hành tài sản được thông suốt; đa dạng các phương thức khai thác. Trong thời gian này, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác TSKCHT hàng không do Nhà nước đầu tư tại các cảng hàng không, sân bay (CHK, SB) tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 07/12/2020 (sau đây gọi là Quyết định số 2007/QĐ-TTg); theo đó, TSKCHT hàng không được giao cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) quản lý, sử dụng và khai thác theo hình thức không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong thời hạn đến hết ngày 31/12/2025.  
Qua 06 năm triển khai thực hiện Nghị định số 44/2018/NĐ-CP, hơn 03 năm thực hiện Quyết định số 2007/QĐ-TTg, với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống CHK, SB toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 07/6/2023 đã cho thấy các quy định của Nghị định số 44/2018/NĐ-CP có những hạn chế, bất cập cần được giải quyết, khắc phục để tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác đối với nhóm tài sản này. Một số hạn chế, bất cập chủ yếu bao gồm:
Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh, Nghị định số 44/2018/NĐ-CP quy định điều chỉnh toàn bộ TSKCHT hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý mà chưa giao cho DN theo hình thức tính thành phần vốn nhà nước tại DN (trừ TSKCHT hàng không tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân). Theo đó, bao gồm cả (i) TSKCHT hàng không được hình thành từ dự án sử dụng vốn nhà nước, được xác lập quyền sở hữu toàn dân; (ii) TSKCHT hàng không do đối tượng khác (thuộc các địa phương hoặc các Bộ, ngành khác ngoài Bộ Giao thông vận tải) đầu tư xây dựng; tuy nhiên, tại chính sách về tài sản dự án, xác lập sở hữu toàn dân, cũng như tại Nghị định số 44/2018/NĐ-CP chưa có quy định đầy đủ để xử lý các loại tài sản này trong một số trường hợp (như: dự án đầu tư chưa quy định kết quả đối tượng thụ hưởng, địa phương đầu tư TSKCHT hàng không tại CHK, SB thuộc phạm vi quản lý của TW (Bộ Giao thông vận tải)…); do đó, có khoảng trống chính sách khi phát sinh các loại tài sản này để xử lý, giao cho đối tượng quản lý (cơ quan quản lý tài sản/doanh nghiệp quản lý tài sản) gắn với hình thức quản lý tài sản.
Thứ hai, về danh mục TSKCHT hàng không gắn với việc giao tài sản.
Tại Nghị định số 44/2018/NĐ-CP không quy định danh mục TSKCHT hàng không (định danh cụ thể) mà phân loại thành: TSKCHT hàng không đã tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và TSKCHT hàng không gắn với mặt đất, mặt nước chưa tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Lý do: Từ trước ngày có Nghị định số 44/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (13/3/2018), TSKCHT hàng không do doanh nghiệp quản lý theo hình thức tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp - các doanh nghiệp này là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (việc cổ phần hóa một số doanh nghiệp vào giai đoạn trước hoặc sau Nghị định số 44/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành): Công ty TNHH MTV Tổng công ty quản lý bay Việt Nam (VATM - doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) quản lý hệ thống công trình bảo đảm hoạt động bay; ACV (doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 95,4 % vốn điều lệ) cung cấp, khai thác các dịch vụ tại CHK, SB - doanh nghiệp kinh doanh khai thác cảng; Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (VNA) (doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ hơn 85% vốn điều lệ) và các công ty cổ phần của VNA cung cấp dịch vụ hàng không, phi hàng không. Khi thực hiện cổ phần hóa, phần lớn các TSKCHT hàng không đã được tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; chỉ có một phần tài sản còn lại là TSKCHT khu bay (đường lăn, đường hạ, cất cánh) chưa tính vào giá trị doanh nghiệp (Lý do: tại thời điểm cổ phần hóa, nhóm tài sản này được cân nhắc do liên quan đến an ninh, quốc phòng). Vì vậy, đến nay, nhóm TSKCHT khu bay nêu trên thuộc phạm vi quản lý của Nhà nước (Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng quản lý). 

Theo đó, tại Nghị định số 44/2018/NĐ-CP quy định giao TSKCHT hàng không (TSKCHT khu bay nêu trên) cho đối tượng quản lý theo 03 hình thức: (i) Giao cho cơ quan nhà nước (Cục Hàng không Việt Nam) quản lý theo hình thức tăng tài sản; (ii) giao cho doanh nghiệp (được Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy phép hoạt động) quản lý theo hình thức tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; (iii) lập Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng hàng không (doanh nghiệp kinh doanh, khai thác cảng) quản lý theo hình thức không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. 

Quy định về danh mục tài sản, giao tài sản cho đối tượng quản lý nêu trên còn chưa rõ và phát sinh bất cập như sau: (i) Chưa quy định đối với mỗi loại TSKCHT hàng không thì giao cho đối tượng nào và theo hình thức nào? (ii) trường hợp sau khi giao tài sản cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng hàng không quản lý theo hình thức không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nếu phát sinh TSKCHT hàng không mới thì sẽ tiếp tục giao theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hay phải lập Đề án mới để giao?.

Thứ ba, việc khai thác TSKCHT hàng không quy định tại Nghị định số 44/2018/NĐ-CP chưa phản ánh hết tính chất đặc thù của loại tài sản này, cụ thể quy định giao cho cơ quan quản lý hàng không (Cục Hàng không Việt Nam) khai thác theo các phương thức: (i) Trực tiếp tổ chức khai thác; (ii) cho thuê quyền khai thác; (iii) chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác theo Đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, việc giao tài sản cho Cục Hàng không Việt Nam chưa thực hiện được (do Cục Hàng không Việt Nam chưa bảo đảm các điều kiện về tổ chức bộ máy, năng lực quản lý vận hành tài sản); do đó, thực hiện quy định tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg
, ACV (doanh nghiệp được giao TSKCHT hàng không thực hiện việc quản lý, khai thác tài sản thay cho Cục Hàng không Việt Nam) chỉ khai thác theo phương thức trực tiếp tổ chức khai thác tài sản đối với toàn bộ tài sản được giao
 dẫn đến việc phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực của ACV, chưa bao quát phạm vi tài sản khai thác, phương thức khai thác. Vì vậy, cần phải sửa đổi, bổ sung về phạm vi tài sản khai thác (khai thác toàn bộ hay khai thác một phần, phương thức khai thác khác) để bao quát hơn đặc thù quản lý tài sản tại CHK, SB; đồng thời bổ sung tăng cường phân cấp, cải cách thủ tục hành chính trong việc khai thác TSKCHT hàng không. 
Thứ tư, việc xử lý TSKCHT hàng không theo một số hình thức (như: Sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao; bán tài sản) không còn phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực tế hiện nay; đồng thời một số loại tài sản không còn nhu cầu sử dụng hoặc thay đổi quy hoạch loại ra khỏi danh mục tài sản kết cấu hạ tầng hàng không nhưng chưa có cơ chế để thực hiện chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai, về quy hoạch. Theo đó, cần phải sửa đổi, bổ sung về hình thức xử lý, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện cho phù hợp với đặc thù tài sản và thực tế hiện nay.

Thứ năm, việc xác định giá trị tài sản, kế toán, báo cáo TSKCHT hàng không chưa được đầy đủ và kịp thời; việc xây dựng Cơ sở dữ liệu về TSKCHT hàng không chưa được quan tâm thực hiện, dẫn đến chưa có thông tin để tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; cụ thể, tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã quy định: Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm rà soát, phân loại danh mục TSKCHT hàng không (về hiện vật và giá trị) giao cho ACV quản lý, đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu về TSKCHT hàng không để tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; chủ trì phê duyệt giá quy ước để hạch toán đối với TSKCHT hàng không chưa có thông tin về nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản (nếu có); chỉ đạo các cơ quan có liên quan xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về TSKCHT hàng không theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Tuy nhiên, đến nay, việc xác định giá trị tài sản trong Danh mục TSKCHT hàng không giao cho ACV làm cơ sở kế toán tài sản, xác định chỉ tiêu thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu về TSKCHT hàng không, tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công chưa hoàn thành (Lý do: Giá trị tài sản liên quan đến phân định ranh giới trong hệ thống tài sản được giao quản lý (tài sản tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp/tài sản không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tài sản dùng cho quân sự (Bộ Quốc phòng quản lý) và dân dụng (Bộ Giao thông vận tải quản lý). Do đó, cần có quy định cụ thể về phương pháp, thẩm quyền, việc phối hợp để xác định giá trị tài sản liên quan đến việc phân định hình thức quản lý TSKCHT hàng không, việc sử dụng lưỡng dụng của các đối tượng quản lý.
Thứ sáu, tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã quy định việc bảo trì TSKCHT hàng không do ACV chịu trách nhiệm thực hiện, kinh phí bảo trì do NSNN đảm bảo, được sử dụng từ nguồn thu khai thác TSKCHT hàng không trước khi ACV thực hiện nộp NSNN (ACV thực hiện chi hộ NSNN, nộp NSNN phần chênh lệch còn lại trên cơ sở: Doanh thu khai thác tài sản
 trừ các chi phí có liên quan đến việc khai thác tài sản
, chi phí bảo trì tài sản
).
Kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho thấy TSKCHT hàng không được duy trì khai thác an toàn, liên tục, số nộp NSNN tăng đều
, chi phí bảo trì TSKCHT chiếm khoảng 50% số thu từ khai thác tài sản hằng năm (năm 2021: 309 tỉ đồng, năm 2022: 900 tỉ đồng, năm 2023: 1.200 tỉ đồng).  
Theo quy định tại Điều 79, Điều 79 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 44/2018/NĐ-CP thì việc bảo trì TSKCHT hàng không giao cho ACV theo hình thức không tính thành phần vốn nhà nước do ACV tổ chức thực hiện với kinh phí do NSNN đảm bảo; theo đó, việc lập dự toán, giao dự toán, quyết toán nguồn kinh phí bào trì này phải thực hiện theo quy định của pháp luật về NSNN. 

Như vậy, còn có một số vấn đề tồn tại trong công tác bảo trì tài sản như: Việc sử dụng nguồn kinh phí bảo trì tài sản từ nguồn thu khai thác tài sản (về bản chất sử dụng từ NSNN) chưa được quy định rõ phải được thực hiện theo quy định pháp luật về NSNN; kinh phí bảo trì chi theo kế hoạch dự toán được duyệt, nhưng chưa rõ được áp dụng theo mức chi đối với doanh nghiệp hay đối với cơ quan nhà nước; việc lập, phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch bảo trì TSKCHT hàng không và quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo trì TSKCHT hàng không theo quy định của pháp luật cần được thể chế tại văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định hoặc Thông tư hướng dẫn).

 Thứ bảy, theo quy định tại khoản 5, khoản 1 Điều 27 Nghị định số 44/2018/NĐ-CP thì việc giao TSKCHT hàng không cho doanh nghiệp quản lý theo hình thức không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ thực hiện trong trường hợp cần thiết trong một thời kỳ nhất định; theo đó, tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định giao TSKCHT hàng không cho ACV quản lý trong thời gian từ năm 2020-2025; đến nay đã sắp hết thời hạn; do đó, sẽ phát sinh nhiều khó khăn, bất cập trong thực tế nếu không kịp thời xây dựng chính sách quản lý cho phù hợp. 

Những khó khăn, bất cập nêu trên có nguyên nhân chủ quan từ công tác tổ chức thực hiện nhưng cũng có nguyên nhân từ nội tại các quy định tại Nghị định số 44/2018/NĐ-CP chưa đầy đủ, chưa bao quát được các tình huống phát sinh trong thực tế do đây là lần đầu tiên có quy định chi tiết về việc quản lý, sử dụng và khai thác TSKCHT hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý.

3. Về hình thức và tên gọi của Nghị định
Tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 28/3/2023 về tăng cường công tác quản lý TSKCHT do Nhà nước đầu tư, quản lý, Thủ  tướng Chính phủ giao: Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục tổng hợp, đánh giá kỹ việc thực hiện các Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông..., trên cơ sở đó nghiên cứu, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông (hàng hải, hàng không, hàng không, đường sắt, đường bộ). 
Ngày 15/01/2024, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 53/QĐ-TTg ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trong đó, tại Mục VII của Phụ lục I (kèm theo Quyết định số 53/QĐ-TTg) giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng “Nghị định thay thế Nghị định số 44/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không”.
Sau khi rà soát, tổng hợp ý kiến của Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định số 44/2018/NĐ-CP đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung và thay thế nhiều Điều của Nghị định; cụ thể: (i) Sửa đổi các Điều quy định về: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản; giao tài sản; hồ sơ quản lý tài sản, kế toán tài sản; bảo trì tài sản; khai thác tài sản; xử lý tài sản; chế độ báo cáo và cơ sở dữ liệu về tài sản; trách nhiệm thi hành; (ii) Bỏ 02 Điều quy định về: Bán TSKCHT hàng không; sử dụng TSKCHT hàng không để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao; (iii) Bổ sung 07 Điều (01 Điều quy định về Danh mục TSKCHT hàng không; sửa đổi 01 Điều thành 05 Điều về nội dung giao tài sản TSKCHT hàng không, bổ sung 01 Điều nội dung quản lý, vận hành trong thời gian nâng cấp, cải tạo, mở rộng tài sản; bổ sung 01 Điều về chuyển giao tài sản về địa phương quản lý, xử lý).
Từ cơ sở nêu trên, việc Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không (thay thế cho Nghị định số 44/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ) là cần thiết và có cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn.
B. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích xây dựng Nghị định
Việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác TSKCHT hàng không nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để giải quyết các vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình giao, quản lý, sử dụng và khai thác TSKCHT hàng không, bảo đảm các TSKCHT hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý đều xác định được chủ thể chịu trách nhiệm trước Nhà nước trong quản lý, hạch toán tài sản, khai thác tài sản.
2. Quan điểm xây dựng Nghị định

Thứ nhất, quán triệt đầy đủ quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng, khai thác, huy động các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững
, thống nhất về cơ chế giao quản lý, khai thác TSKCHT giao thông (hàng không, hàng hải, hàng không, đường bộ...) theo hướng tách biệt rõ vai trò quản lý nhà nước với vai trò quản lý, khai thác TSKCHT giao thông vận tải
, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
...

Thứ hai, kế thừa các nội dung còn phù hợp của Nghị định số 44/2018/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung các nội dung không còn phù hợp với thực tiễn hoặc bổ sung các quy định chi tiết để điều chỉnh những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, cụ thể hóa các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 về quản lý, sử dụng TSKCHT, bảo đảm phù hợp với đặc thù của TSKCHT hàng không, bảo đảm tính đồng bộ với pháp luật về hàng không dân dụng và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Thứ ba, tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác TSKCHT hàng không thông qua việc giao tài sản cho các chủ thể, chế độ kê khai báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản.
C. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ và thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 và Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 28/3/2023, Bộ Tài chính đã có các Công văn đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đánh giá tình hình thực hiện Nghị định của Chính phủ (nội dung đánh giá tại mục 2 phần A nêu trên).
2. Bộ Tài chính đã giao các đơn vị chức năng phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức xây dựng dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Nghị định, góp ý nhiều lần để hoàn thiện dự thảo.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1108/QĐ-BTC ngày 31/5/2023  về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị định. 
4. Ngày ..., Bộ Tài chính đã có Công văn số …/BTC-QLCS gửi lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đồng thời đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Tài chính và Trang thông tin về tài sản công (từ ngày ...) để lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.
5. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành và các địa phương, ý kiến của thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ.

D. KẾT CẤU CỦA NGHỊ ĐỊNH
Dự thảo Nghị định gồm 30 Điều và các Mẫu biểu được kết cấu thành 05 Chương, gồm: 
Chương I. Quy định chung.

Chương II. Giao quản lý TSKCHT hàng không.

Chương III. Quản lý, sử dụng và khai thác TSKCHT hàng không giao cho doanh nghiệp kinh doanh, khai thác cảng theo hình thức không tình thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Chương IV. Chế độ báo cáo và cơ sở dữ liệu về TSKCHT hàng không.

Chương V. Tổ chức thực hiện.

Đ. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
I. Chương I. Quy định chung

Gồm 04 điều (từ Điều 1 đến Điều 4) quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, danh mục TSKCHT hàng không, nguyên tắc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản. Một số nội dung chính như sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1)

Trên cơ sở kế thừa quy định tại Điều 1 Nghị định số 44/2018/NĐ-CP, Nghị định này quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác TSKCHT hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý; đồng thời, xác định rõ các loại tài sản không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này để thuận lợi cho công tác tổ chức thực hiện, gồm:
(i) TSKCHT hàng không tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; 
(ii) TSKCHT là công trình và đất gắn liền với công trình dịch vụ hàng không, phi hàng không: dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay; dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không; dịch vụ kỹ thuật hàng không; dịch vụ suất ăn hàng không; dịch vụ xăng dầu hàng không và các dịch vụ khác (do thực tế cũng như xu hướng Nhà nước không đầu tư các công trình này mà các doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động, kinh doanh tại cảng hàng không thực hiện đầu tư - báo cáo tại điểm 2 phần A nêu trên). 

(iii) TSKCHT hàng không do đối tượng khác quản lý (ngoài các đối tượng là doanh nghiệp được giao quản lý tài sản tại Nghị định này) và TSKCHT hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý nhưng đã bán, chuyển nhượng, tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa. 

2. Đối tượng áp dụng (Điều 2): 
a) Cơ quan quản lý nhà nước về hàng không (Bộ Giao thông vận tải).

b) Cơ quan quản lý hàng không (Cục Hàng không Việt Nam).

c) Doanh nghiệp được giao quản lý TSKCHT hàng không (sau đây gọi là doanh nghiệp quản lý tài sản), gồm:
(i) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng (sau đây gọi là Doanh nghiệp bảo đảm hoạt động bay). 

(ii) Doanh nghiệp nhà nước thực hiện nhiệm vụ trực tiếp khai thác kết cấu hạ tầng sân bay và các công trình thiết yếu khác của cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng (sau đây gọi là Doanh nghiệp kinh doanh, khai thác cảng). 

d) Các đối tượng khác liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác TSKCHT hàng không.

3. Về danh mục TSKCHT hàng không (Điều 3)
Để phù hợp với thực tế thực hiện, khắc phục tồn tại của Nghị định số 44/2018/NĐ-CP, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về hàng không dân dụng, tại Điều 3 dự thảo Nghị định quy định về danh mục TSKCHT hàng không trên cơ sở quy định của pháp luật chuyên ngành (hiện nay là Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay).

4. Nguyên tắc quản lý, sử dụng và khai thác TSKCHT hàng không (Điều 4)

Nguyên tắc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các nguyên tắc cụ thể sau đây:
- Việc giao TSKCHT hàng không cho đối tượng quản lý, sử dụng và khai thác tại CHK, SB được căn cứ vào quy hoạch cảng hàng không, sân bay; phân loại cảng CHK, SB; kế hoạch đầu tư, phát triển cảng CHK, SB được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt. 

- Khi thực hiện khai thác, xử lý TSKCHT hàng không mà làm ảnh hưởng đến TSKCHT khác thì phải có ý kiến của đối tượng được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng có liên quan bị ảnh hưởng.

- Khi xác định thẩm quyền quyết định giao, khai thác, xử lý TSKCHT hàng không theo quy định tại Nghị định này quy định đối với: (i) Trường hợp xác định tài sản có liên quan đến quốc phòng, có liên quan đến an ninh quốc gia, tài sản sử dụng lưỡng dụng cho quân sự và dân dụng thì phải có ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; (ii) trường hợp tài sản không liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia thì Bộ Giao thông vận tải, có trách nhiệm xác định tại hồ sơ đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao, khai thác, xử lý tài sản.  

- Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản được giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán theo quy định; mọi hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác TSKCHT hàng không phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

- Việc quản lý, sử dụng đất gắn với TSKCHT hàng không, thu hồi TSKCHT hàng không gắn với đất theo quy định của pháp luật về đất đai được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về hàng không dân dụng và pháp luật khác có liên quan. 

II. Chương II. Giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
Gồm 05 Điều (từ Điều 5 đến Điều 9) quy định về: Việc giao quản lý TSKCHT hàng không cho doanh nghiệp theo hình thức tính/không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; thẩm quyền; trình tự, thủ tục giao quản lý tài sản. Quy định tại dự thảo Nghị định có một số điều chỉnh so với quy định tại Nghị định số 44/2018/NĐ-CP như sau:


1. Đối tượng, hình thức giao TSKCHT hàng không (theo danh mục tài sản) (Điều 5 dự thảo):


a) Doanh nghiệp kinh doanh, khai thác cảng - ACV: Giao TSKCHT hàng không phục vụ hoạt động khai thác cảng theo hình thức: (i) Không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (TSKCHT thuộc khu bay)
; (ii) tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (TSKCHT còn lại).

Sau khi giao TSKCHT hàng không cho doanh nghiệp kinh doanh, khai thác cảng theo quy định tại điểm (i) nêu trên, căn cứ nhu cầu và khả năng quản lý, khai thác tài sản, ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia
; (ii) thẩm quyền, trình tự, thủ tục  doanh nghiệp kinh doanh, khai thác cảng báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện việc đầu tư, bổ sung vốn nhà nước tại doanh nghiệp (chuyển từ hình thức giao không tính thành vốn nhà nước tại doanh nghiệp sang hình thức tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp).


b) Doanh nghiệp bảo đảm hoạt động bay - VATM:  Giao TSKCHT hàng không phục vụ an toàn bay theo hình thức tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

2. Một số trường hợp cụ thể không phải thực hiện thủ tục giao quản lý tài sản theo quy định tại Nghị định này (Điều 5 dự thảo) gồm:

- Tài sản đã giao cho cơ quan quản lý tài sản theo đúng quy định, tiếp tục thực hiện quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định.

- Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân được xử lý theo hình thức giao cho cơ quan quản lý tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

- Tài sản là kết quả của quá trình thực hiện dự án sử dụng vốn nhà nước: Quy định cụ thể đối với các trường hợp: (i) Trường hợp trong dự án đầu tư được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt có xác định đối tượng thụ hưởng tài sản là kết quả của quá trình thực hiện dự án sử dụng vốn nhà nước và đối tượng thụ hưởng là/không phải là cơ quan quản lý tài sản quy định tại Nghị định này; (ii) trường hợp trong dự án đầu tư được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt không xác định đối tượng thụ hưởng tài sản là kết quả của quá trình thực hiện dự án sử dụng vốn nhà nước.

- Tài sản do đối tượng khác quản lý được xử lý theo hình thức điều chuyển/chuyển giao cho cơ quan được giao quản lý tài sản quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
(Lý do: Việc giao tài sản đã được thực hiện theo quy định của pháp luật nêu trên; không phải thực hiện lại thủ tục giao tài sản nhằm tiết kiệm nhân lực, chi phí và thời gian).  
3. Quy định về thẩm quyền, trình tự thủ tục, hồ sơ:

(1) Giao giao TSKCHT hàng không đối với tài sản hiện có (Điều 6, Điều 7 dự thảo): 
- Về thẩm quyền quyết định giao: Điều chỉnh thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (quyết định giao đối với trường hợp giao tài sản có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia); Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định giao tài sản còn lại (trừ tài sản thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ). 

- Quy định về trình tự, thủ tục giao TSKCHT hàng không cho doanh nghiệp; (i) Theo hình thức không tính thành phân vốn nhà nước tại doanh nghiệp; (ii) tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 
(2) Chuyển từ hình thức giao TSKCHT hàng không không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp sang hình thức tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong trường hợp đã giao cho doanh nghiệp kinh doanh, khai thác cảng (Điều 8 dự thảo).
(3) Giao TSKCHT hàng không trong trường hợp được điều chuyển từ Bộ, ngành khác, UBND cấp tỉnh về Bộ GTVT (Điều 9 dự thảo).
Trong các nội dung nêu trên quy định việc xác định giá trị TSKCHT hàng không làm căn cứ xác định giá trị phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp trong trường hơp giao tài sản cho doanh nghiệp/chuyển hình thức giao tài sản theo hình thức tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (sử dụng giá trị mua sắm, quyết toán được duyệt theo quy định; thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật để xác định lại giá trị tài sản theo Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam).
III. Chương III. Quản lý, sử dụng và khai thác TSKCHT hàng không giao cho doanh nghiệp kinh doanh, khai thác cảng theo hình thức không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Gồm 15 Điều (từ Điều 10 đến Điều 24) quy định về việc quản lý, sử dụng, khai thác TSKCHT hàng không, gồm các nội dung: Hồ sơ, kế toán tài sản; bảo trì tài sản; khai thác tài sản; xử lý tài sản; quản lý, sử dụng tài sản đầu tư theo phương thức đối tác công - tư. Một số nội dung chính như sau:

1. Về hồ sơ, kế toán TSKCHT hàng không (Điều 10, Điều 11 dự thảo)
Dự thảo Nghị định kế thừa các quy định tại Nghị định số 44/2018/NĐ-CP; đồng thời, điều chỉnh, bổ sung các quy định để đáp ứng yêu cầu quản lý về việc xác định giá trị đối với các trường hợp TSKCHT hàng không: (i) Đã có thông tin về nguyên giá, giá trị còn lại; (ii) được mua sắm, đầu tư xây dựng mới; (iii) do cơ quan quản lý tài sản tiếp nhận theo quyết định giao, quyết định điều chuyển của cơ quan, người có thẩm quyền; (iv) không có thông tin về giá trị tài sản; (v) thực hiện kiểm kê phát hiện thừa.
2. Về bảo trì tài sản TSKCHT hàng không (Điều 12 dự thảo) 

- Tại Nghị định số 44/2018/NĐ-CP quy định kinh phí bảo trì TSKCHT hàng không được sử dụng từ NSNN theo quy định của pháp luật về NSNN và nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật. 


- Trên cơ sở kết quả hơn 3 năm thực hiện Quyết định số 2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (kế thừa quy định về bảo trì TSKCHT hàng không (nguồn kinh phí, tổ chức thực hiện, trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát) tại Quyết định số 2007/2020/QĐ-TTg (sử dụng nguồn kinh phí bảo trì tài sản từ nguồn thu khai thác TSKCHT hàng không; mức chi, trình tự thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật như đối với các loại TSKCHT giao thông khác), bổ sung quy định để đảm bảo chặt chẽ hơn về việc lập, phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch bảo trì tài sản, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo trì tài sản; theo đó, dự thảo quy định:

Kinh phí bảo trì TSKCHT hàng không được sử dụng từ nguồn thu khai thác tài sản giao cho doanh nghiệp kinh doanh, khai thác cảng trước khi nộp vào ngân sách nhà nước. Chi phí bảo trì tài sản được quyết toán theo quy định của pháp luật. Hằng năm, Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt quyết toán kinh phí bảo trì TSKCHT hàng không theo quy định của pháp luật.

3. Về quản lý, vận hành trong thời gian nâng cấp, cải tạo, mở rộng tài sản (Điều 12 dự thảo)
Quy định việc quản lý, vận hành trong thời gian nâng cấp, cải tạo, mở rộng tài sản theo dự án sử dụng vốn nhà nước được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp chủ đầu tư dự án không phải là doanh nghiệp kinh doanh, khai thác cảng). Theo đó, quy định việc tạm bàn giao tài sản từ cơ quan quản lý tài sản cho chủ đầu tư dự án, trách nhiệm các bên liên quan đến việc quản lý, vận hành trong quá trình nâng cấp, cải tạo, mở rộng; bàn giao lại tài sản, xác định giá trị tài sản tăng thêm sau đầu tư.

4. Về khai thác TSKCHT hàng không (các Điều 14, Điều 15 và Điều 16 dự thảo)
(1) Về các phương thức khai thác: Tại Nghị định số 44/2018/NĐ-CP quy định các phương thức gồm: (i) Trực tiếp tổ chức khai thác; (ii) Cho thuê quyền khai thác; (iii) Chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác. 
Thực tiễn thực hiện TSKCHT hàng không không giao cho Cục Hàng không Việt Nam quản lý, mà lập Đề án giao cho doanh nghiệp kinh doanh, khai thác cảng (ACV) theo hình thức không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo Quyết định 2007/2020/QĐ-TTg trong thời gian 05 năm (từ năm 2020 - năm 2025); do đó, không phát sinh các phương thức cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác (Lý do: Việc khai thác theo phương thức cho thuê quyền khai thác/chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác TSKCHT hàng không là việc Nhà nước chuyển giao quyền khai thác/chuyển nhượng quyền khai thác (gắn với đầu tư nâng cấp, mở rộng tài sản hiện có theo dự án được duyệt) cho doanh nghiệp trong một thời gian nhất định thực hiện theo Đề án do đối tượng được giao quản lý tài sản lập. Tuy nhiên, tài sản đang được giao cho ACV quản lý theo hình thức không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng thời, theo quy định của Tổ chức Hàng không quốc tế (ICAO) thì tại mỗi CHK, SB chỉ có một nhà khai thác cảng, như vậy, nếu cho thuê quyền khai thác/chuyển nhượng quyền khai thác cho doanh nghiệp khác vận hành, khai thác cảng sẽ có hơn một nhà khai thác cảng).

Căn cứ khả năng tổ chức, quản lý của Cục hàng không Việt Nam, thực tế triển khai nên tại dự thảo Nghị định đã quy định giao TSKCHT hàng không là toàn bộ công trình kết cấu hạ tầng khu bay cho doanh nghiệp kinh danh, khai thác cảng theo hình thức không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, theo đó, quy định 01 phương thức khai thác là: “Trực tiếp khai thác”. Đồng thời, để bao quát các tình huống có thể phát sinh trong thực tế, dự thảo Nghị định quy định: Trường hợp pháp luật có liên quan có quy định được thực hiện khai thác TSKCHT hàng không theo phương thức khác thì thực hiện theo quy định của pháp luật đó, không thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và quy định tại Nghị định này. 

(2) Sửa đổi thẩm quyền quyết định phê duyệt Đề án khai thác tài sản: Điều chỉnh thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (phê duyệt đối với trường hợp tài sản có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia); Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đối với các trường hợp còn lại.

5. Về quản lý, sử dụng số tiền thu được từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không (Điều 16):

Quy định về quản lý, sử dụng số tiền thu được từ khai thác tài sản tương ứng với nội dung quy định về bảo trì tài sản (Điều 12 dự thảo): Kinh phí bảo trì TSKCHT hàng không được sử dụng từ nguồn thu khai thác tài sản giao cho doanh nghiệp kinh doanh, khai thác cảng quản lý theo hình thức không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp trước khi nộp vào ngân sách nhà nước; dự thảo quy định:

(1) Phương án bù trừ số thu khai thác với chi phí khai thác, kinh phí bảo trì tài sản gồm: (i) Số tiền thu khai thác TSKCHT hàng không được nộp vào tài khoản tạm giữ; (ii) chi phi khai thác TSKCHT hàng không (chi phí trực tiếp; chi phí gián tiếp (cách thức và tiêu chí phân bổ); (iii) kinh phí bảo trì TSKCHT hàng không xác định theo mức chi thực tế được quyết toán.

(2) Trình tự, thủ tục thực hiện việc nộp tiền thu từ khai thác/thanh toán các khoản chi phí khai thác, kinh phí bảo trì; 
(3) Quy định việc quản lý nguồn thu, chi từ hoạt động khai thác khai thác TSKCHT hàng không (trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp kinh doanh khai thác cảng và doanh nghiệp kinh doanh, khai thác cảng).

4. Về xử lý TSKCHT hàng không (từ Điều 17 đến Điều 23 dự thảo)
(1) Về các hình thức xử lý tài sản:

Tại Nghị định số 44/2018/NĐ-CP quy định các hình thức xử lý gồm: (i) Thu hồi tài sản; (ii) Điều chuyển tài sản; (iii) Bán tài sản; (iv) Sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao; (v) Thanh lý tài sản; (vi) Xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại; (vii) Hình thức xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP) và tình hình thực tế, tại dự thảo Nghị định này bỏ hình thức xử lý (iii), (iv) nêu trên; bổ sung hình thức xử lý “Chuyển giao tài sản về địa phương quản lý, xử lý” (trong trường hợp không sử dụng làm TSKCHT hàng không).
(2) Sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định và thực hiện xử lý tài sản cho phù hợp với đặc thù tài sản, đồng bộ với các quy định khác về quản lý, sử dụng tài sản công và thực tế hiện nay; trong đó: (i) Sửa đổi quy định về xử lý vật liệu, vật tư thu hồi từ thanh lý tài sản; (ii) sửa đổi quy định về trách nhiệm phê duyệt chi phí xử lý tài sản.
(3) Bỏ quy định về thu hồi TSKCHT hàng không gắn với đất theo quy định của pháp luật về đất đai được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai (Lý do: Tại điểm a khoản 1 Điều 251 Luật Đất đai năm 2024 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024) quy định: “Bãi bỏ … khoản 2 Điều 86 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14 và Luật số 07/2022/QH15”; tại khoản 2 Điều 86 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định: “Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hối đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi công năng sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng gắn với đất theo quy định của pháp luật phải có ý kiến bằng văn bản về các nội dung thuộc phạm vi quản lý của cơ quan chủ quản quản lý tài sản kết cấu hạ tầng, cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan khác có liên quan theo quy định của pháp luật”). 
(4) Quy định về quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản; trong đó sửa đổi trách nhiệm phê duyệt chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản từ “Bộ Giao thông vận tải” sang “Chủ tài khoản tạm giữ” do việc xử lý chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh khai thác cảng.
(5) Quản lý, sử dụng TSKCHT hàng không được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Điều 24 dự thảo)
IV. Chương IV. Chế độ báo cáo và cư sở dữ liệu 

Chương này gồm 02 Điều (Điều 25, Điều 26 dự thảo) quy định về Mẫu báo cáo kê khai và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản để tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; theo đó quy định giao Bộ Tài chính ban hành để bảo đảm sát với yêu cầu thực tiễn.

V. Chương V. Tổ chức thực hiện
Chương này gồm 04 Điều (từ Điều 27 đến Điều 30 dự thảo) quy định về trách nhiệm thi hành, xử lý chuyển tiếp, hiệu lực thi hành, điều khoản thi hành. Trong đó:

1. Quy định về xử lý chuyển tiếp đối với: 

(1) Việc quản lý, sử dụng và khai thác TSKCHT hàng không đã giao cho ACV theo Quyết định số 2007/QĐ-TTg được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định này. Khi hết thời hạn giao theo Quyết định số 2007/QĐ-TTg thực hiện theo quy định tại Nghị định này (thực hiện rà soát và giao lại theo quy định tại Nghị định này. Lý do: Về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giao quy định tại dự thảo Nghị định này khác với Nghị định số 44/2018/NĐ-CP (Bộ trưởng Bộ GTVT/Thủ tướng Chính phủ; việc giao cho đối tượng quản lý là doanh nghiệp bảo đảm hoạt động bay, kinh doanh, khai thác cảng theo hình thức tính thành phần vốn/không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (không phải lập Đề án, không quy định thời hạn giao tài sản).

 (3) TSKCHT hàng không đã được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định xử lý trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa thực hiện xong.

(2) TSKCHT hàng không hiện có trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa thực hiện xác định giá trị để ghi sổ kế toán tài sản theo quy định tại Nghị định số 44/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

2. Quy định điều khoản thi hành
E. SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, CHI PHÍ TUÂN THỦ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH; VIỆC LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Dự thảo Nghị định không quy định thủ tục hành chính theo quy định của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017). 

2. Dự thảo Nghị định không có quy định phân biệt về giới. 

G. BẢO ĐẢM NGUỒN LỰC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định lần này đưa các quy định cụ thể, rõ ràng và dễ thực hiện hơn để làm cơ sở cho Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện giao tài sản cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Việc giao tài sản cho các cơ quan nhà nước là thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao, được sử dụng từ nguồn ngân sách do Nhà nước cấp trong dự toán ngân sách của các cơ quan; vì vậy không phát sinh thêm chi ngân sách nhà nước. 

Bên cạnh đó, việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ giao, khai thác, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không so với quy định tại Nghị định số 44/2018/NĐ-CP của Chính phủ sẽ góp phần tiết kiệm chi từ ngân sách nhà nước và bảo đảm tính khả thi.

H. Ý KIẾN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
Theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định và có Công văn số ..../BTC-QLCS ngày ...gửi lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đồng thời, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Trang thông tin về tài sản công để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định. 
Đến nay....

I. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP
Thực hiện theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định ngày và có Báo cáo thẩm định số...

....
                                                        *

                                                   *        *

Xin gửi kèm theo:
(1) Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không;
(2) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp về dự thảo Nghị định.

(3) Bản chụp ý kiến góp ý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương.

(4) Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp.

(5) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định.

(6) Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định.

(7) Báo cáo đánh giá tác động chính sách quy định tại dự thảo Nghị định.

(8) Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định.

Trên đây là Tờ trình của Bộ Tài chính về việc ban hành Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không, Bộ Tài chính xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Giao thông vận tải;

- Các Thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập;

- Vụ PC;
- Lưu: VT, QLCS.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Khắng


Dự thảo 1








� Căn cứ khoản 5, khoản 1 Điều 27 Nghị định số 44/2018/NĐ-CP, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 07/12/2020 giao TSKCHT hàng không (nhóm TSKCHT khu bay do Nhà nước quản lý chưa tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp) cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng hàng không (ACV) theo hình thức không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định.


� Việc khai thác theo phương thức cho thuê quyền khai thác/chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác TSKCHT hàng không gắn với việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tài sản là việc Nhà nước chuyển giao quyền khai thác tài sản cho doanh nghiệp khác trong một thời gian theo Hợp đồng để nhận một khoản tiền tương ứng; như vậy, trường hợp này, sẽ có thêm 01 tổ chức (doanh nghiệp) khác ngoài ACV thực hiện việc khai thác tài sản này là sẽ không phù hợp với quy định của Tổ chức Hàng không quốc tế (ICAO) là tại mỗi CHK, SB chỉ có một nhà khai thác cảng.


� Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số �HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-44-2018-nd-cp-quan-ly-su-dung-va-khai-thac-tai-san-ket-cau-ha-tang-hang-khong-378451.aspx" \t "_blank" \o "Nghị định 44/2018/NĐ-CP"�44/2018/NĐ-CP�, gồm tiền thu phí cất, hạ cánh và dịch vụ khác nếu có)


� Các chi phí liên quan đến khai thác tài sản và chi phí theo quy định tại Điều 99 Luật Quản lý sử dụng tài sản công (trả nợ vốn vay, vốn huy động (nếu có) và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật).


� theo quy định tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg (là khoản chi hộ NSNN)


� Số tiền nộp NSNN = Sồ thu từ khai thác tài sản – chi phí khai thác tài sản – chi phí bảo trì tài sản


� Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.


� Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


� Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.


� TSKCHT khu bay gồm đường lăn, cất hạng cánh và sân đỗ: Hiện hành đang giao ACV chỉ có đường lăn, cất hạ cánh; tại dự thảo sẽ giao cả khu bay (bổ sung sân đỗ) cho phù hợp với pháp luật chuyên ngành.


� Quy định của pháp luật về đầu tư vốn vào SKKD tại DN thì việc giao TSKCHT cho ACV (khi là DN 100% vốn Nhà nước và là CTCP với 94,5% vốn Nhà nước) theo hình thức đầu tư vốn nhà nước tại DN là phù hợp (trước khi CPH, các tài sản này đã được giao cho ACV quản lý và tính khấu hao). 


� Nội dung khoản 4 này (là 01 khoản mục chi từ các khoản mục chi liên quan đến khai thác TSKCHT hàng không quy định tại Điều 14 Nghị định).
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